
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 1571/QĐ-SYT Đồng Tháp, ngày 06 tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 38.2023  
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Công văn số 6797/BYT-KCB ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa lần đầu 

và cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

đối với bác sỹ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 38.2023 cho 

12 (mười hai) cá nhân có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.    

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT Hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế (b/c); 

- Trang Website SYT; 

- Lưu: VT. NVY/qht. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH                                                                              

Đợt 38.2023 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1571/QĐ-SYT ngày 06/12/2023) 

TT Họ và tên Năm sinh Căn cước công 

dân 

Ngày cấp Nơi cấp 
Địa chỉ 

cư trú 
Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Mã số 

CCHN 

1 Nguyễn Thị Kim 

Xuyến 

29/10/1990 087190022301 10/8/2021 Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Ấp Tân Hội, xã 

Tân Bình, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

09081 

2 Phan Văn Hiền 15/3/1997 087097013526 03/5/2023 Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Ấp K10, xã Phú 

Hiệp, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 09082 

3 Hồ Thịnh 18/8/1997 087097014090 25/10/2022 Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Số 513C, đường 

Hùng Vương, 

Khóm 2, Phường 

1, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Răng Hàm 

Mặt 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt. 

09083 

4 Huỳnh Thị Ngân 

Huệ 

20/02/1999 087199014228 05/9/2023 Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Ấp 4, xã Trường 

Xuân, huyện 

Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử nhân 

kỹ thuật 

xét nghiệm 

y học 

Chuyên khoa xét nghiệm. 09084 



TT Họ và tên Năm sinh Căn cước công 

dân 

Ngày cấp Nơi cấp 
Địa chỉ 

cư trú 
Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Mã số 

CCHN 

5 Lý Sang Hà 07/12/2002 087202007843 13/8/2021 Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Số 361, ấp Hưng 

Thạnh Đông, xã 

Long Hưng B, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Trung cấp 

y sỹ đa 

khoa 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

09085 

6 Nguyễn Quang 

Hiển 

06/9/1984 087084005252 17/11/2022 Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 10, khóm 

Thuận An, 

phường Hòa 

Thuận, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 09086 

7 Nguyễn Thị Anh 

Thảo 

10/9/1973 087173006594 09/8/2021 Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Ấp Tân Thới, xã 

Tân Hòa, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 09087 

8 Huỳnh Đạt 11/8/2001 087201010554 09/7/2021 Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Ấp Tân Phú, xã 

An Nhơn, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

phục hồi 

chức năng 

Kỹ thuật viên 

 phục hồi chức năng. 

09088 

9 Nguyễn Thị Mỹ 

Hảo 

07/8/1997 087197003080 10/8/2021 Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Ấp Mỹ Thạnh, xã 

Mỹ Xương, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 09089 



TT Họ và tên Năm sinh Căn cước công 

dân 

Ngày cấp Nơi cấp 
Địa chỉ 

cư trú 
Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Mã số 

CCHN 

10 Phạm Thị Hoa 

Băng 

14/8/2001 087301013907 15/11/2021 Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Ấp Bình Hiệp B, 

xã Bình Thạnh 

Trung, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

09090 

11 Diệp Thị Quỳnh 

Giao 

27/01/1997 087197005519 09/8/2021 Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Ấp An Lợi A, xã 

Định Yên, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Y sĩ đa 

khoa 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

09091 

12 
Nguyễn Ngọc 

Sang 
01/4/2001 087301014680 10/8/2021 Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Khóm 3, phường 

6, Thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

phục hồi 

chức năng 

Kỹ thuật viên 

 phục hồi chức năng. 

09092 
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